
Phụ lục số I
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

CÔNG TRÌNH: Nâng cấp sửa chữa thuỷ lợi nước Dút
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      /3/2025 của  Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Đơn vị tính: đồng

STT CƠ CẤU Giá trị dự toán
được duyệt

Giá trị Chủ
đầu tư đề nghị

Giá trị
quyết toán

Chênh lệch giữa
quyết toán và dự
toán (+) hoặc (-)

Chênh lệch giữa
quyết toán và đề
nghị (+) hoặc (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4)

I Chi phí xây dựng 932.454.723 932.454.000 932.454.000 -723 0

II Chi phí quản lý dự án 28.172.220 28.172.000 28.172.000 -220 0

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 114.380.290 114.380.000 114.380.000 -290 0

1 Chi phí khảo sát, lập BCKTKT 80.990.082 80.990.000 80.990.000 -82 0

2 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 4.320.000 4.320.000 4.320.000 0 0

3 Chi phí giám sát thi công 29.070.208 29.070.000 29.070.000 -208 0

IV Chi phí khác 9.625.013 6.933.000 6.933.000 -2.692.013 0

1 Chi phí thẩm định báo cáo KTKT 600.000 600.000 600.000 0 0

2 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 2.691.686 0 -2.691.686 0

3 Chi phí thẩm tra quyết toán 6.333.327 6.333.000 6.333.000 -327 0

V Dự phòng chi 26.477.754 -26.477.754 0

Tổng cộng 1.111.110.000 1.081.939.000 1.081.939.000 -29.171.000 0
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STT CƠ CẤU Giá trị dự toán
được duyệt

Giá trị Chủ
đầu tư đề nghị

Giá trị
quyết toán

Chênh lệch giữa
quyết toán và dự
toán (+) hoặc (-)

Chênh lệch giữa
quyết toán và đề
nghị (+) hoặc (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4)
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STT CƠ CẤU Giá trị dự toán
được duyệt

Giá trị Chủ
đầu tư đề nghị

Giá trị
quyết toán

Chênh lệch giữa
quyết toán và dự
toán (+) hoặc (-)

Chênh lệch giữa
quyết toán và đề
nghị (+) hoặc (-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(3) (7)=(5)-(4)

Page 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 6

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phục lục số II
BẢNG CÔNG NỢ

CÔNG TRÌNH: Nâng cấp sửa chữa thuỷ lợi nước Dút
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      /3/2025 của  Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Đơn vị tính: đồng

STT Đơn vị Nội dung Giá trị
quyết toán Số thanh toán

Công nợ đến thời
điểm thẩm tra

Phải thu (-) Phải trả (+)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5)
I Chi phí xây dựng 932.454.000 932.454.000 0 0

1 Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Phúc Sang Chi phí xây lắp 932.454.000 932.454.000 0 0

II Chi phí quản lý dự án 28.172.000 28.172.000 0 0

1 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đức Việt Quản lý dự án 28.172.000 28.172.000 0 0

III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 114.380.000 110.060.000 0 4.320.000

1 Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng SQ Design Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT 80.990.000 80.990.000 0 0

2 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hoàng Phú Chi phí thẩm tra BVTC và dự toán 4.320.000 0 4.320.000
3 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hoàng Phú Chi phí giám sát thi công 29.070.000 29.070.000 0 0

IV Chi phí khác 6.933.000 600.000 0 6.333.000

1 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chi phí thẩm định báo cáo KTKT 600.000 600.000 0 0

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chi phí thẩm tra quyết toán 6.333.000 0 6.333.000

Tổng cộng 1.081.939.000 1.071.286.000 0 10.653.000
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STT Đơn vị Nội dung Giá trị
quyết toán Số thanh toán

Công nợ đến thời
điểm thẩm tra

Phải thu (-) Phải trả (+)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5)

Page 8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-03-26T08:46:29+0700


		2025-03-26T08:46:29+0700


		2025-03-26T08:46:29+0700


		2025-03-26T08:47:52+0700


		2025-03-26T08:47:52+0700


		2025-03-26T08:47:52+0700




